














































Phụ lục 3, mục VI.1: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/công ty 
 

STT Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ  
tại công ty/Mối quan hệ  

(nếu có)  

Số CMND/CCCD 
/Hộ chiếu/DKKD 

 
Địa chi liên hệ 

Số cổ phiếu sở 
hữu  

cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

 cuối kỳ 
 

Ghi 
chú  

1. 

 

Lê Song Lai 

  

Chủ tịch HĐQT 

 

001068024980 91 Láng hạ, Đống Đa, 
Hà Nội   

Đại 
diện 
vốn 
của 

SCIC 

1.1 Lê Ngọc Canh  Bố đẻ (đã mất)   0 0%  

1.2 Đặng Hồng Lý  Mẹ đẻ   0 0%  

1.3 Nguyễn Kim Anh  Vợ   0 0%  

1.4 Lê Song Bảo Châu  Con gái   0 0%  

1.5 Lê Song Đức Trí  Con trai   0 0%  

1.6  Lê Song Bảo Anh  Em trai   0 0%  

1.7 Nguyễn Hồng Vân  Em dâu   0 0%  

1.8 Nguyễn Quán  Bố vợ   0 0%  



1.9 Bùi Kim Nữu  Mẹ vợ   0 0%  

1.10 Công ty TNHH MTV Thép 
Miền Nam-VNSTEEL 

 Ông Lê Song Lai là Chủ 
tịch HĐTV 

0352269994 Tân Thành, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu    

1.11 

Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC) 

  0101992921 

117 Trần Duy Hưng, 
Cầu Giấy, Hà Nội 128.844.034 19.01% 

Người 
đại 
diện 
phần 
góp 
vốn 

2 Nghiêm Xuân Đa 

  

 

Thành viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc 

 

 

027066000023 91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

Cá nhân sở hữu: 
11.900 0.00175% 

Đại 
diện 
vốn 
của 

SCIC 

2.1 Đoàn Bích Vân  Vợ   0 0  

2.2 Nghiêm Thu Trang  Con   0 0  

2.3 Nghiêm Minh Vũ  Con   0 0  

2.4 
Nghiêm Đình Vỳ   

Bố đẻ 

 
 0 0  

2.5 
Nghiêm Đình Thành   

Em trai 

 

 
 0 0  



2.6 
Nghiêm Thị Đương   

Em gái 

 
 0 0  

2.7 
Nghiêm Đình Đạt   

Em trai 

 

 
 0 0  

2.8 
Nghiêm Đình Được   

Em trai 

 

 
 0 0  

2.9 Đoàn Thuỳ  Bố vợ   0 0  

2.10 Nguyễn Thị Thu   Mẹ vợ   0 0  

2.11 Đoàn Phong  Em vợ   0 0  

2.12 Đoàn Thu Hải  Em vợ   0 0  

2.13 

Công ty cổ phần Gang thép 
Thái Nguyên 

 
Ông Nghiêm Xuân Đa là 

Chủ tịch HĐQT 

04600100155 Tổ 13, Phường Cam 
Giá, Thành phố Thái 
Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

   

2.14 

Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC) 

 

 

 

  0101992921 

117 Trần Duy Hưng, 
Cầu Giấy, Hà Nội 127.000.000 18.73% 

Người 
đại 
diện 
phần 
góp 
vốn 



3 

 

 

Nguyễn Đình Phúc 

  

 

Phó Chủ tịch HĐQT  

 

 

040069000613 

 

 

91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

Cá nhân sở hữu: 
3.700 0.00054% 

Đại 
diện 
vốn 
của 

SCIC 

3.1 Đinh Thị Độ  Mẹ đẻ   0 0  

3.2 Nguyễn Thị Viên  Chị gái   0 0  

3.3 Nguyễn Thị Đương  Chị gái   0 0  

3.4 Nguyễn Đình Lượng  Anh trai   0 0  

3.5 Nguyễn Thị Hồng  Chị gái   0 0  

3.6 Lê Thị Thu  Vợ   0 0  

3.7 Nguyễn Thị Thu Thảo  Con gái   0 0  

3.8 Nguyễn Thị Thu Uyên  Con gái   0 0  

3.9 Lê Minh Cẩn  Bố vợ   0 0  

3.10 Nguyễn Văn Sâm  Anh rể   0 0  

3.11 Dương Thị Ngọc Lan  Chị dâu   0 0  



3.12 Nguyễn Đình Minh  Anh rể   0 0  

3.13 

Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC) 

 

 

 

  0101992921 

117 Trần Duy Hưng, 
Cầu Giấy, Hà Nội 127.000.000 18.73% 

Người 
đại 
diện 
phần 
góp 
vốn 

4 

Phạm Công Thảo  Thành viên HĐQT-
PTGĐ-UQCBTT 

027077017147 91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

  

Đại 
diện 
vốn 
của 

SCIC 

4.1 Đặng Thị Oanh Oanh  Vợ   0 0  

4.2 Phạm Hà Thảo Chi  Con   0 0  

4.3 Phạm Minh Tuấn  Con   0 0  

4.4 Phạm Công Tham  Bố đẻ   0 0  

4.5 Nguyễn Thị Xiêm  Mẹ đẻ   0 0  

4.6 Phạm Hà Anh  Anh   0 0  

4.7 Phạm Thu Thủy  Em   0 0  

4.8 Công ty TNHH MTV Thép 
Miền Nam-VNSTEEL 

 Ông Phạm Công Thảo là 
Thành viên HĐQT 

0352269994 Tân Thành, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu    



4.9 

Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC) 

 

 

 

  0101992921 

117 Trần Duy Hưng, 
Cầu Giấy, Hà Nội 127.000.000 18.73% 

Người 
đại 
diện 
phần 
góp 
vốn 

 

 

5 

 

 

Trần Hữu Hưng 

  

 

Thành viên HĐQT 

 

 

001078022840 

 

 

91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

  

Đại 
diện 
vốn 
của 

SCIC 

5.1 Trần Hữu Dung  Bố đẻ   0 0  

5.2 Phùng Thị Dung  Mẹ đẻ   0 0  

5.3 Nguyễn Thị Thúy Hà  Vợ   0 0  

5.4 Trần Hữu Nam Anh  Con trai   0 0  

5.5 Trần Nguyễn Vân Anh  Con gái   0 0  

5.6 Trần Hữu Thắng  Anh trai   0 0  

5.7 Nguyễn Xuân Thanh  Bố vợ   0 0  

5.8 Phạm Thị Vòng  Mẹ vợ   0 0  

5.9 Nguyễn Mỹ Hà  Chị dâu   0 0  



5.10 Công ty Tôn Phương Nam  Ông Trần Hữu Hưng là 
Chủ tịch HĐTV 

3600236891 Nhơn trạch, Đồng Nai    

5.11 

Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC) 

 

 

 

  0101992921 

117 Trần Duy Hưng, 
Cầu Giấy, Hà Nội 127.000.000 18.73% 

Người 
đại 
diện 
phần 
góp 
vốn 

6 Lê Văn Thanh  Phó Tổng Giám đốc 042068000039 91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

Cá nhân sở hữu: 
10.000 0.00147%  

6.1 Đinh Thị Bích Thủy  Vợ   0 0  

6.2 
Lê Minh Hoàng 

 Con trai   0 0  

6.3 
Lê Minh Hiền 

 Con gái   0 0  

6.4 
Lê Văn Dung 

 Bố đẻ   0 0  

6.5 
Hoàng Thị Liên 

 Mẹ đẻ   0 0  

6.6 
Lê Thị Minh 

 Em ruột   0 0  

6.7 
Lê Văn Tân 

 Em ruột   0 0  

6.8 Lê Thị Thủy  Em ruột   0 0  

6.9 
Công ty TNHH Thép 
Vinakyoei 

 
Ông Lê Văn Thanh là Chủ 

tịch HĐTV 
3500106761 

Tân Thành, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu    



7 Nguyễn Phú Dương  Phó Tổng Giám đốc 031077006553 91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

0 0 

7.1 Nguyễn Phú Chuyên  Bố đẻ   0 0 

7.2 Vũ Thị Nhuần  Mẹ đẻ   0 0 

7.3 Đinh Thị Châu  Vợ   0 0 

7.4 Nguyễn Thị Minh Giang  Con gái   0 0 

7.5 Nguyễn Phú Lâm  Con trai   0 0 

7.6 Nguyễn Thị Mến  Chị gái   0 0 

7.7 Nguyễn Phú Đạt  Anh trai   0 0 

7.8 Nguyễn Thị Quyên  Chị gái   0 0 

7.9 Nguyễn Thị Hường  Chị gái   0 0 

7.10 Đinh Văn Thị  Bố vợ   0 0 

7.11 Vũ Thị Hạnh  Mẹ vợ   0 0 

7.12 Công ty TNHH Khoáng sản 
và Luyện kim Việt Trung 

 Ông Nguyễn Phú Dương là 
Phó chủ tịch HĐTV 

5300232681 Tàng lỏng, bảo thắng, 
Lào cai 

  

8 
 
Trần Tuấn Dũng 
 

 Trưởng Ban kiểm soát 019074000236 
91 láng hạ, đống đa, 

hà nội 
Cá nhân sở hữu: 

4.100 
0,0006%  



8.1 Trần Đức Nghi   Bố đẻ   0 0  

8.2 Trần Thu Ân   Mẹ đẻ   0 0  

8.3 Nguyễn Tuyết Nhung   Vợ   0 0  

8.4 Trần Bích Huyền   Mẹ vợ   0 0  

8.5 Trần Phương Thủy   Con gái   0 0  

8.6 Trần Đức Minh   Con trai   0 0  

8.7 Trần Tuấn Nghĩa   Anh trai   0 0  

8.8 Nguyễn Thị Thu Hà   Chị dâu   0 0  

8.9 Trần Thị Thu Quỳnh   Em gái    0 0  

8.10 Đặng Đình Ngọc   Em rể   0 0  

 

9 

 

Nguyễn Minh Đức 
 

 

 

Thành viên Ban kiểm 
soát 

 
 

13157151 

 
 

91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

   

9.1 Đoàn Diệu Hồng  Vợ    0 0  

9.2 Nguyễn Đức Minh  con   0 0  



9.3 
Nguyễn Đình Chiến 

 Bố đẻ   0 0  

9.4 
Hà Thị Cúc 

 Mẹ đẻ   0 0  

9.5 Nguyễn Thu Hà  Em ruột   0 0  

9.6 
Công ty cổ phần Tư vấn đầu 
tư Việt Nam 

 
Ông Nguyễn Minh Đức là 

Kế toán trưởng 
0106459393 Hà nội    

 

 

10 

 

 

Lê Thị Thu Hiền 

  

 

Trưởng Ban KTNB 

 

 

001179042059 

 

 

91 láng hạ, đống 
đa, hà nội 

 

 

0 

 

 

0 

10.1 Lê Huy Linh  Chồng   0 0 

10.2 Lê Ngọc Linh Anh  Con   0 0 

10.3 Lê Ngọc Thu Anh  Con   0 0 

10.4 Lê Ngọc Thái   Bố đẻ   0 0 

10.5  Nguyễn Thị Cần  Mẹ đẻ   0 0 

10.6 Lê Ngọc Hoàng  Em trai   0 0 

11 Trương Thị Tuyết  Thành viên Ban kiểm 
soát 

040181025791 91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

0 0% 

11.1 Hồ Sỹ Thịnh  Chồng   500   



11.2 
Hồ Sỹ Hưng 

 Con   0 0  

11.3 
Hồ Sỹ Mạnh 

 Con   0 0  

11.4 
Chu Thị Hoành 

 
 

Mẹ đẻ 
  0 0  

11.5 
Bùi Thị Hiển 

 
 

Mẹ chồng 
 

  0 0  

11.6 
Trương Thị Ánh Nguyệt 

 
 

Chị gái 
  0 0  

11.7 
Trương Thanh Quyển 

 
 

Em trai 
 

  0 0  

11.8 
Trương Thị Thu Hiền 

 
 

Em gái 
 

  0 0  

 

12 

 

Đặng Sơn Nguyệt Thảo 

  

Thành viên Ban kiểm 
soát 

 

013266657 

 

91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

 

0 

 

0 

12.1 Đặng Ngọc Hiền  Bố đẻ   0 0  

12.2 Từ Thị Hạnh  Mẻ đẻ   0 0  

12.3 Nguyễn Tiến Thỏa  Bố chồng   0 0  

12.4 Nguyễn Thị Vui  Mẹ chồng   0 0  



12.5 Nguyễn Trung Hiếu  Chồng   0 0  

12.6 Nguyễn Sơn Tùng  Con trai   0 0  

12.7 Nguyễn Đăng Anh  Con trai   0 0  

12.8 Công ty CP nhựa Việt Nam  
Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo 

là Thành viên BKS 
0300381966 TP, Hồ Chí Minh    

12.9 Công ty Viettrans  
Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo 

là Chủ tịch HĐQT 
0100107317 15 Lý Nam Đế, Hà nội    

13 
Nguyễn Đức Vinh Nam 

 
Thành viên Ban Kiểm 

soát 
019077000211 

91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

Cá nhân sở hữu: 
5.000 

0.073%  

13.1 Nguyễn Đức Ninh  Bố đẻ   0 0  

13.2 Trần Thị Tiệp  Mẹ đẻ   0 0  

13.3 Nguyễn Thiết Hùng  Bố vợ   0 0  

13.4 Lê Thị Nhàn  Mẹ vợ   0 0  

13.5 Nguyễn Thị Bích Hường  Vợ   0 0  

13.6 Nguyễn Đức Minh  Con trai   0 0  

13.7 Nguyễn Minh Phương  Con gái   0 0  

14 Nguyễn Hoàng Việt  Thư ký Tông công ty 019085000086 91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

0 0  

14.1 Nguyễn Thị Thanh Thanh  Vợ   0 0  



14.2. Nguyễn Hoàng Thanh Trà  Con đẻ   0 0  

14.3 Nguyễn Trọng Khôi  Bố đẻ   0 0  

14.4 Nguyễn Thúy Vân  Mẹ đẻ   0 0  

14.5 Nguyễn Hoàng Tùng  Anh ruột   0 0  

14.6 Trần Thu Trang  Chị dâu   0 0  

14.7 Công ty CP Kim khí Hà Nội-
VNSTEEL 

 
Ông Nguyễn Hoàng Việt là 

Thành viên HĐQT 
0103010368 

20 Tôn Thất Tùng, Hà 
nội    

15 Nguyễn Viết Liêm  Kế Toán trưởng 031071004230 
91 láng hạ, đống đa, 

hà nội 
0 0  

15.1 Đồng Thị Hoa  Vợ   0 0  

15.2 Nguyễn Thị Khánh Dương  Con gái   0 0  

15.3 Nguyễn Danh Phúc  Con trai   0 0  

15.4 Nguyễn Văn Luân  Anh trai   0 0  

15.5 Nguyễn Thị Chuyền  Chị gái   0 0  

15.6 Nguyễn Văn Tuân  Anh trai   0 0  

15.7 Nguyễn Văn Quyền  Anh trai   0 0  



15.8 Nguyễn Văn Toản  Anh trai   0 0  

15.9 Nguyễn Cảnh Toàn  Anh trai   0 0  

15.10 Đồng Quốc Sự  Bố vợ   0 0  

15.11 Nguyễn Thị Hảo  Mẹ vợ   0 0  

15.12 Công ty CP Thép Đà Nẵng 
 

Ông Nguyễn Viết Liêm là 
Trưởng BKS 

3500106761 Q. Liên Chiểu,  Đà 
Nẵng 

   

15.13 Công ty TNHH Thép Tấm Lá 
Phú mỹ 

 
Ông Nguyễn Viết Liêm là 

Trưởng BKS 
3502270157 

Tân Thành, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu    

 

16 

 

Vũ Thị Thu Hằng  
 

Phó Trưởng Ban KTNB 

 

027182000830 

 

91 láng hạ, đống đa, 
hà nội 

 

0 

 

0 
 

16.1 Lưu Quang Hiệp  Chồng   0 0  

16.2 Lưu Công Khôi  Con   0 0  

16.3 Lưu Hà An  Con   0 0  

16.4 Vũ Tiến Đạt  Bố đẻ   0 0  

16.5 Nguyễn Thị Thu  Mẹ đẻ   0 0  

16.6 Lưu Quang Hải  Bố chồng   0 0  



16.7 Ngô Thị Ái Dung  Mẹ chồng   0 0  

16.8 Vũ Tiến Hoằng  Em trai   0 0  

16.9 Công ty cổ phần TRAENCO 
 

Bà Vũ Thị Thu Hằng là 
thành viên HĐQT 

0100108617 Hà nội    

17 Lý Thị Hồng Hạnh  Thành viên Ban KTNB 001189007582 
91 láng hạ, đống đa, 

hà nội 0 0  

17.1 Nguyễn Văn Giáp  Chồng   0 0  

17.2 Nguyễn Minh Khang  Con   0 0  

17.3 Nguyễn Bảo Trâm  Con   0 0  

17.4 Thời Thị Cang  Mẹ đẻ   0 0  

17.5 Nguyễn Văn Trịnh  Bố chồng   0 0  

17.6 
Bùi Thị Nguyệt  

 
Mẹ chồng 

 
  0 0  

17.7 
Lý Quang Huy  

 
Em trai 

 
  0 0  

18 Tổng Công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước 
(SCIC) 

 Công ty mẹ 0101992921 117 Trần Duy Hưng, 
Cầu Giấy, Hà Nội  93.93% 

Chủ sở 
hữu 



 



Phụ lục 4, mục VI.2: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty ( Không có) 
 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ với người 
nội bộ  

 

Số cổ phiếu sở hữu  
đầu kỳ  

Số cổ phiếu sở hữu 
 cuối kỳ  Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng...)  Số cổ phiếu  

Tỷ lệ 
 

Số cổ phiếu  Tỷ lệ  
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